
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN SƠN TÂY  

 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
 

            Số:  1262  /UBND     Sơn Tây, ngày   20  tháng 5 năm 2024 

V/v góp ý dự thảo Thông 

tư quy định về thống kê, 

kiểm kê đất đai và lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất 

 

                              

                                          Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
    

Thực hiện Công văn số 2364/UBND-KTN ngày 10/5/2024 của UBND 
tỉnh Quảng Ngãi về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê 
đất đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.  

Qua nghiên cứu dự thảo Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai 

và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, UBND huyện Sơn Tây có ý kiến như sau: 

Mã ký hiệu loại đất khi thống kê, kiểm kê đất đai thực hiện theo quy định 

tại Biểu 01 tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này không trùng 

khớp với ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất thực hiện theo quy định tại 

Điểm 8, mục II, phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này; cụ thể từng 

loại đất như sau: 

TT Loại đất 

Mã ký hiệu loại đất 

quy định tại Biểu 01 

tại Phụ lục số 01 (kèm 

theo thông tư) 

Mã ký hiệu loại đất trên 

bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất thực hiện theo quy định 

tại Điểm 8, mục II, phụ lục 

số 04 (kèm theo thông tư) 

I Đất nông nghiệp     

1 Đất trồng lúa  LUC, LUK LUC, LUK,LUN 

2 
Đất trồng cây hằng 

năm khác 
HNK BHK,NHK 

3 Đất rừng đặc dụng RDD RDN,RDT,RDM 

4 Đất rừng phòng hộ RPH RPN,RPT,RPM 

5 Đất rừng sản xuất RSN,RST RSN,RST,RSM 

II 
Đất phi nông 

nghiệp 
PNN   

1 
Đất xây dựng công 

trình sự nghiệp 

DVH,DXH,DYT,DGD

,DTT,DKH,DMT,DKT
,DNG,DSK 

DTS,DVH,DXH,DYT,DGD,

DTT,DKH,DNG,DSK 

2 
Đất sản xuất, kinh 
doanh phi nông 

nghiệp 

SKK,SKN,TMD,SKC, 

SKS 

SKK,SKN,SKT,TMD,SKC, 

SKS,SKX 



2 

 

 

2.6 
Đất có mục đích 
công cộng 

DGT,DTL,DCT,DPC, 

DDD,DRA,DNL,DBV,

DCH,DKV 

DGT,DTL,DDT,DDL,DSH, 

DKV,DNL,DBV,DCH,DRA, 

DCK 

3 
Đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối 

không có SON 

III 
Đất có mặt nước 

ven biển (quan sát) 
không có MVT,MVR,MVK 

 

Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, tổng hợp./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyên; 
- Phòng TN&MT; 
- C, PCVP, TH; 

- Lưu: VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
Đinh Trường Giang 
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